SINH 9- TUẦN 26-27

BÀI 49. QUẦN XÃ SINH VẬT

I. Thế nào là quần xã sinh vật
Quần xã sinh vật: là tập hợp nhiều quần thể sinh vật khác loài, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

 Vd: QXSV rừng mưa nhiệt đới, QXSV đồng cỏ châu Úc.

II. Những dấu hiệu đặc trưng của một quần xã sinh vật: SGK

III. Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:

- Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo ngoại cảnh.


- Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của loài này bị kìm hãm bởi số lượng cá thể của loài khác.


- Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường tạo nên sự cân bằng sinh học. Vậy cân bằng sinh học là hệ quả trực tiếp của khống chế sinh học.

Câu hỏi

1. Quần xã khác quần thể ở những đặc điểm nào?

2. Quần xã có thể tồn tại trong thời gian bao lâu?

3. Những tác động nào của con người gây mất cân bằng sinh học trong quần xã?
--------------------//---------//-------------------------------------
Bài 50 HỆ SINH THÁI

I. Thế nào là một hệ sinh thái

-  Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật  và môi trường sống của quần xã ( sinh cảnh), là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

- Hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần sau:


+ Thành phần vô sinh: thảm mục, nước, đất, đá,…


+ Thành phần hữu sinh : gồm



* Sinh vật sản xuất: thực vật



* Sinh vật tiêu thụ : bâc1 là ĐV ăn thực vật

                     bậc 2, bậc 3,…là ĐV ăn thịt



* Sinh vật phân giải: nấm, giun, vi sinh vật,…

II. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

1. Chuỗi thức ăn: là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là 1 mắt xích., vừa tiêu thụ mắt xích phía trước vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ. Có 2 loại chuỗi thức ăn:

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng SVSX :   CỎ → THỎ → HỔ → VI SINH VẬT

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng xác bã hữu cơ :  LÁ MỤC → GIUN → GÀ → CÁO

2. Lưới thức ăn: Mỗi loài sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn tạo thành các mắt xích chung. Các chuỗi thức ăn có chung  nhiều mắt xích taọ thành lưới thức ăn. 
Một lưới thức ăn hoàn chỉnh có đủ 3 thành phần  : sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
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Bài tập: Quan sát hình 50.1/SGK, trả lời các câu hỏi sau:


Các em HS ghi bài và trả lời các câu hỏi vào tập nhé.
Viết 6 chuỗi thức ăn có mắc xích chung là sâu ăn lá cây?


Từ 6 chuỗi thức ăn trên, hãy vẽ lưới thức ăn?


Phân tích thành phần của hệ sinh thái rừng trên ?








